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Họ và tên : …………………   

Lớp: 5 

BÀI TẬP THEO TUẦN 

 

TUẦN 12 

PHẦN I: Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: 

Câu 1. Kết quả của phép tính: 1,2 × 10 là: 

A. 12 B. 120 C. 0,12 D. 0,012 

Câu 2. Tích của 18,52 và 100 là: 

A. 1,852 B. 18,52 C. 185,2 D. 1852 

Câu 3. Lấy 0,982 nhân 1000 được kết quả là: 

A. 982 B. 98,2 C. 9820 D. 9,82 

Câu 4. Cho: 5,02 × … = 502. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: 

A. 1 B. 0,01 C. 10 D. 100 

Câu 5. Kết quả của phép tính 1,35 × 5,2 là: 

A. 6 B. 5,89 C. 6,79 D. 7,02 

Câu 6. Tích của 22,2 và 5,05 là: 

A. 137,712 B. 28,84 C. 16,76 D. 112,11 

Câu 7. Cho: 24,8cm2 = … dm2 . Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: 

A. 0,00248 B. 0,248 C. 248 D. 2,48 

Câu 8. Cho: 424,5 × … = 42,45. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: 

A. 0,01 B. 10 C. 0,1 D. 0,001 
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PHẦN II: Tự luận  

Bài 1: Nhân nhẩm: 

a. 567,83 × 100 = …………….. 

b. 1000 × 0,45 = ……………… 

c. 37,45 × 0,01 = …………………. 

d. 0,001 × 18 = …………………… 

Bài 2: Đặt tính rồi tính: 

a. 35,198 × 4,2 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

b. 6,35 × 0,467. 

………………………………………... 

………………………………………... 

………………………………………... 

………………………………………... 

..……………………………………….. 

…...…………………………………… 

Bài 3: Một sân trường hình chữ nhật có chu vi 186 m. Chiều rộng là 27,5 m. Tính diện 

tích sân trường đó.  

Bài giải 

………………………………………...………………………………………............... 

………………………………………...………………………………………............... 

………………………………………...………………………………………............... 

………………………………………...………………………………………............... 

………………………………………...………………………………………............... 

………………………………………...………………………………………............... 

………………………………………...………………………………………............... 

Bài 4: Tính bằng cách thuận tiện: 

75,8 × 4 + 75,8 × 5 + 75,8 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

296,03 × 84,5 + 296,03 × 40,5 – 25 × 296,03 

………………………………………... 

………………………………………... 

………………………………………... 

     ……………………………………….. 



Sẵn sàng chinh phục ước mơ 
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…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

     ..…………………………….………… 

      ………...……………………..………… 

      ….……………………………………… 

 

======================================================== 

CHÚC CON HOÀN THÀNH TỐT BÀI LÀM CỦA MÌNH 
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Bản quyền thuôc̣ về Hê ̣thống Giáo duc̣ Bút Vàng                                                                Hotline: 0979.696.333 

 

 

GỢI Ý/HƯỚNG DẪN GIẢI 

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 

Đáp án A D A A D D B C 

PHẦN II. TỰ LUẬN 

Bài 1: Nhân nhẩm: 

a. 567,83 × 100 = 56783 

b. 1000 × 0,45 = 450 

c. 37,45 × 0,01 = 0,3745 

d. 0,001 × 18 = 0,018 

Bài 2: Đặt tính rồi tính: 

a. 35,198 × 4,2 

                35,198  

                      4,2 

70396 

                       140792 

                      147,8316 

b. 6,35 × 0,467. 

                           6,35  

                           0,467 

                            4445 

                          3810 

                        2540 

                           2,96545 

Bài 3:  

Bài giải 

Nửa chu vi sân trường là: 

186 : 2 = 93 (m) 

Chiều dài sân trường là: 

93 – 27,5 = 65,5 (m) 

Diện tích sân trường đó là: 

27,5 × 65,5 = 1801,25 (m2) 

                                       Đáp số: 1801,25 m2 

Bài 4: Tính bằng cách thuận tiện: 

a) 75,8 × 4 + 75,8 × 5 + 75,8 

 = 75,8 × ( 4 + 5 + 1) 

= 75,8 × 10  

= 758. 

 

× × 
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b) 296,03 × 84,5 + 296,03 × 40,5 – 25 × 296,03 

= 296,03 × ( 84,5 + 40,5 – 25) 

= 296,03 × 100 

= 29604. 

 

 

 


